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BIÊN BẢN THỐNG KÊ DANH MỤC SÁCH 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ THUẬT DẦU KHÍ CÓ TẠI THƯ VIỆN
(THEO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỆ 4 NĂM)
         Hôm nay, ngày 06/05/2020 Trung tâm Thông tin – Thư viện tiến hành lập biên bản thống kê danh mục sách chương trình đào tạo Kỹ thuật dầu khí có tại Thư viện theo đề cương chi tiết hệ 4 năm.
A. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thống kê:
- Thời gian: 02 ngày (05 – 06/05/2020) 
- Địa điểm: Trung tâm Thông tin – Thư viện, nhà C5 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Ban thống kê gồm: 
1. Ông Nguyễn Hữu Độ - Cán bộ Thư viện (Tổ trưởng)
2. Bà Hoàng Thị Thúy - Cán bộ Thư viện (Ủy viên)
3. Bà Hoàng Thị Nga - Cán bộ Thư viện (Ủy viên)
- Nội dung: Thống kê danh mục sách chương trình đào tạo Kỹ thuật dầu khí có tại Thư viện theo đề cương chi tiết hệ 4 năm.
B. Tiến hành thống kê: 
- Tổ trưởng chỉ đạo quy trình, cách thức tiến hành và phân công công việc cụ thể cho từng thành viên tham gia thống kê danh mục sách chương trình đào tạo Kỹ thuật dầu khí theo đề cương chi tiết hệ 4 năm.
- Các thành viên trong ban thống kê tiến hành thống kê.
- Kết quả thống kê có bảng biểu kèm theo như sau: 
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	TÀI LIỆU HT
	TÁC GIẢ
	NĂM XB
	NXB

	
	
	
	
	
	

	1
	Alluvial Fans & Fan Deltas :  A guide to Exploration for oil and gas
	Gordon S. Fraser, Lee Suttner
	1986
	 
	

	2
	Ăn mòn và bảo vệ kim loại
	Hoàng Đình Lũy
	1980
	Công nhân kỹ thuật
	

	3
	Ancient Sedimentary Environments
	A Brief Survey /  Richard C. Selley
	1970
	 
	

	4
	Bài giảng cơ sở khoan
	Vũ Đình Hiền, Phạm Quang Hiệu
	2002
	Đại học Mỏ - Địa chất
	

	5
	Bài giảng cơ sở tính toán thiết kế hệ thống thiết bị xử lý sản phẩm khai thác : Dùng cho học viên cao học ngành Kỹ thuật dầu khí
	Triệu Hùng Trường, Lê Đức Vinh
	2015
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	6
	Bài giảng công nghệ khai thác dầu khí
	Cao Ngọc Lâm
	2002
	Đại học Mỏ - Địa chất
	

	7
	Bài giảng địa chất thủy văn dầu khí
	Nguyễn Văn Lâm
	2001
	ĐH Mỏ - Địa chất
	

	8
	Bài giảng địa chất thủy văn dầu khí : Dùng cho sinh viên ngành địa chất dầu
	Nguyễn Văn Lâm
	2001
	 
	

	9
	Bài giảng dung dịch khoan và vữa trám
	Trần Đình Kiên
	2002
	Đại học Mỏ - Địa chất
	

	10
	Bài giảng kỹ thuật đường ống dẫn dầu khí : Dùng cho lớp cao học chuyên ngành Lọc - hóa dầu
	Nguyễn Thị Bình
	2012
	 
	

	11
	Bài giảng kỹ thuật truyền nhiệt nâng cao
	Công Ngọc Thắng
	2016
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	13
	Bài giảng những vấn đề cơ bản của khoa học quản lý kinh tế : Dùng cho sinh viên ngành kỹ sư kinh tế mỏ
	Trần Văn Long
	1993
	Đại học Mỏ - Địa chất
	

	14
	Bài giảng phương pháp luận thiết kế giàn khoan biển 
	Triệu Hùng Trường, Hoàng Anh Dũng, Trần Văn Bản
	2018
	ĐH Mỏ -Địa chất
	

	15
	Bài giảng phương pháp luận thiết kế thiết bị và dụng cụ khoan: Dùng cho học viên cao học ngành thiết bị Mỏ - Dầu khí / 
	Nguyễn Văn Giáp
	2012
	 
	

	16
	Bài giảng Thiết bị khoan thăm dò
	Nguyễn Văn Giáp
	2002
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	17
	Bài giảng tính toán thiết kế công trình biển 
	Nguyễn Hữu Bảng
	2001
	Đại học Mỏ – Địa chất
	

	18
	Bài giảng ứng dụng matlab & simulink trong bài toán kỹ thuật /
	 Nguyễn Thế Lực
	2013
	 
	

	19
	Bài giảng vật lý vỉa dầu khí
	Phan Từ Cơ
	2002
	ĐH Mỏ - Địa chất
	

	20
	Bài giảng: Lý thuyết phá huỷ đá
	Hoàng Dung
	2016
	MĐC
	

	21
	Bài tập cơ sở kĩ thuật nhiệt
	Phạm Lê Dần, Đặng Quang Phú
	2011
	NXB Giáo dục
	

	22
	Bài tập Vật lý vỉa dầu khí
	Phan Từ Cơ
	2008
	Đại học Mỏ - Địa chất
	

	23
	Bảo hộ lao động
	Tạ Bá Phụ, Trần Hữu Tâm
	1976
	Công nhân kỹ thuật Hà Nội
	

	24
	BBC Beginner's English: Stage two Student's book
	Judy Garton-Sprenger and Simon Greenall
	1987
	Đại học Mỏ - Địa chất
	

	25
	Bộ luật lao động: Của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Có hiệu lực từ ngày 1/5/2013)
	 
	2015
	NXB Lao động
	

	26
	Các phương pháp điều tra địa chất thủy văn
	Đoàn Văn Cánh (cb), Bùi Học…
	2002
	NXB ĐH Giao thông Vận tải
	

	27
	Các tài liệu về quy trình sử dụng, cấu tạo, vận hành, quy trình bảo dưỡng, sửa chữa của các loại thiết bị khoan, thiết bị khai thác tại khoan trường, trên giàn khoan, tại các xưởng, trạm, khu vực lắp ráp, chạy thử và sửa chữa, gia công (cơ sở thực tập sản xuất).
	 
	 
	 
	

	28
	Cẩm nang dùng cho kỹ sư địa kỹ thuật
	Trần Văn Việt
	2004
	Xây dựng
	

	29
	Cẩm nang Kỹ sư - Công nghệ khoan các giếng sâu
	Trần Văn Bản, Phạm Thành, Nguyễn Xuân Thảo, Trương Biên
	2006
	Nhà xuất bản Khoa học & Kỹ thuật
	

	30
	Cẩm nang kỹ sư – công nghệ khoan các giếng sâu
	A.G.Kalinin, R.A.Gandzumian, A.G.Messer 
	2006
	Khoa học Kỹ thuật
	

	31
	Cẩm nang kỹ sư – công nghệ khoan các giếng sâu (Bản dịch)
	Kalinin A.G; Gandzumian R.A; Messer A.G. Bản dịch của: Trương Biên, Nguyễn Xuân Thảo, Phạm Thành, Trần Văn Bản
	2006
	Khoa học Kỹ thuật
	

	32
	Cẩm nang kỹ sư – công nghệ khoan các giếng sâu (Bản dịch)
	Trương Biên, Nguyễn Xuân Thảo, Phạm Thành, Trần Văn Bản
	2006
	Khoa học Kỹ thuật
	

	33
	Cơ học đất. Tập hai
	R. whitlow
	1997
	Giáo dục
	

	34
	Cơ sở Matlab và ứng dụng: Giáo trình cho các trường đại học và cao đẳng
	Phạm Thị Ngọc Yến, Ngô Hữu Tính, Lê Tấn Hùng
	2010
	Đại học Mỏ – Địa chất
	

	35
	Cơ sở Thiết kế Công trình biển phục vụ ngành Dầu khí
	Nguyễn Hữu Bảng, Trần Văn Bản
	2009
	Khoa học kỹ thuật
	

	36
	Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy 
	Trịnh Chất 
	2001
	Khoa học kỹ thuật
	

	37
	Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy 
	Trịnh Chất 
	2001
	Khoa học và Kỹ thuật 
	

	38
	Công nghệ khai thác dầu khí
	Cao Ngọc Lâm
	2002
	Đại học Mỏ - Địa chất
	

	39
	Công nghệ khoan ống mẫu luồn
	Nguyễn Xuân Thảo, Trần Đình Kiên; Vũ Văn Đông
	2012
	Khoa học Kỹ thuật
	

	40
	Công nghệ khoan thăm dò lấy mẫu 
	Trương Biên, Vũ Đình Hiền, Trần Văn Bản, Cấn Văn Ngư 
	1998
	Giao thông vận tải
	

	41
	Công nghệ mỏ dầu khí
	Lê Xuân Lân
	2017
	Khoa học kỹ thuật
	

	42
	Công nghệ và kỹ thuật khai thác dầu khí
	Phùng Đình Thực và nkk 
	1999
	Giáo dục
	

	43
	Công trình đường ống và bể chứa dầu khí
	Nguyễn Văn Thịnh, Triệu Hùng Trường, Trần Văn Bản 
	2017
	Giao thông vận tải
	

	44
	Construction of offshore structure
	Ben C. Gerwick
	1986
	New York
	

	45
	Dầu mỏ trong tìm kiếm địa chất
	Nguyễn Đăng 
	1979
	Khoa học Kỹ thuật
	

	46
	Địa chấn địa tầng trong tìm kiếm thăm dò dầu khí
	Mai Thanh Tân
	2011
	 
	

	47
	Địa chất giếng khoan dầu khí
	Lê Văn Bình, 
	2014
	ĐH Mỏ - Địa chất
	

	48
	Địa chất thủy văn đại cương
	Vũ Ngọc Kỷ, Nguyễn Thượng Hùng, Tôn Sĩ Kinh
	2008
	NXB ĐH Giao thông Vận tải
	

	49
	Địa chất thủy văn thủy địa hóa các mỏ dầu khí
	Lê Văn Bình
	2012
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	50
	Địa chất và tài nguyên dầu khí Việt Nam
	Nguyễn Hiệp (chủ biên), Nguyễn Văn Đắc
	2007
	Khoa học và kỹ thuật, 
	

	51
	Địa hóa dầu khí
	Lê Văn Bình, Lê Ngọc Ánh
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	

	52
	Địa kỹ thuật
	Trần Thanh Giám
	1999
	Xây dựng
	

	53
	Địa thống kê
	Trương Xuân Luận
	2010
	ĐH Mỏ - Địa chất
	

	54
	Địa vật lý giếng khoan. Phần thứ nhất: Các phương pháp địa vật lý nghiên cứu giếng khoan
	Nguyễn Văn Phơn, Hoàng Văn Quý
	2004
	GTVT
	

	55
	Directional drilling
	Trương Biên và nnk biên dịch 
	2007
	Khoa học Kỹ thuật
	

	56
	Dòng chảy chất lưu trong môi trường rỗng (giáo trình cao học)
	Lê Xuân Lân
	2016
	Đại học Mỏ - Địa Chất
	

	57
	Drectional Drilling
	T.A. Inglis
	1990
	Graham & Troman limited
	

	58
	Drilling Engineering
	Jamal J. Azar, ‎G. Robello Samuel
	2007
	PennWell Corporation, Tulsa, Oklahoma
	

	59
	Drilling manual
	IADC
	2007
	International Association of Drilling Contractors
	

	60
	Elements of petroleum geology
	Richard C. Selley
	1998
	New York
	

	61
	English Grammar In Use / Raymond Murphy
	Trần Huỳnh Phúc,Ninh Hùng (Dịch và chú giải)
	1994
	Đại học Mỏ - Địa chất
	

	62
	Fundamentals of Applied Reservoir Engineering
	Richard Wheaton
	2016
	 
	

	63
	Fundamentals of Applied Reservoir Engineering
	Richard Wheaton
	2016
	Gulf Professional Publishing
	

	64
	Fundamentals of Reservoir Engineering "http://www.ing.unp.edu.ar/asignaturas/reservorios/Fundamentals%20of%20Reservoir%20Engineering%20(L.P.%20Dake).pdf"
	L.P.Dake 
	1978
	Elsevier.
	

	65
	Geochemistry of organic matter in sedimets and sedimentary rocks
	Lisa M. Pratt, John B. Comer, Simon C. Brassell
	1992
	Sepm Society for Sedimentary
	

	66
	Geology and exploration the national petroleum reserve in Alaska
	George Gryc
	1982
	 
	

	67
	Geology of Petroleum:  A series of book in geology
	A.I.Levirsen
	1967
	 
	

	68
	Geology of petroleum: A series of book in geology 
	A. I. Levirsen
	1967
	San Francisco
	

	69
	Geostatistical Simulation:  Models and Algorithms
	Christian Lantuéjoul
	2002
	Springer
	

	70
	Giải bài toán tối ưu hóa ứng dụng bằng Matlab - Maple. Tối ưu hóa tĩnh và điều khiển tối ưu
	Nguyễn Nhật Lệ, Phan Mạnh Dần
	2005
	Đại học Mỏ – Địa chất
	

	71
	Giáo trình an toàn lao động và môi trường trong địa vật lý
	Nguyễn Quốc Thực
	2003
	ĐH Mỏ - Địa chất
	

	72
	Giáo trình bảo vệ môi trường và an toàn trong doanh nghiệp dầu khí : Dùng cho sinh viên chuyên ngành kinh tế và quản trị doanh nghiệp địa chất, dầu khí
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	2004
	ĐH Mỏ - Địa chất
	

	73
	Giáo trình chi tiết máy
	Phạm Tuấn 
	2000
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	74
	Giáo trình Cơ sở kỹ thuật nhiệt
	Võ Xuân Minh
	2002
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	75
	Giáo trình địa chất giếng khoan dầu khí
	Lê Văn Bình, 
	2014
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	76
	Giáo trình địa hóa dầu khí
	Lê Văn Bình, Lê Ngọc Ánh
	2016
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	77
	Giáo trình khoan khảo sát công trình và giếng kỹ thuật
	Hồ Quốc Hoa, Phạm Quang Hiệu, Nguyễn Duy Tuấn, Nguyễn Thế Vinh
	2011
	Đại học Mỏ - Địa chất
	

	78
	Giáo trình kỹ thuật khoan
	 Hồ Quốc Hoa (chủ biên), Trương Văn Từ, Nguyễn Khắc Long
	2015
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	79
	Giáo trình kỹ thuật ma sát 
	Triệu Hùng Trường, Trần Văn Bản
	2007
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	80
	Giáo trình kỹ thuật mỏ dầu - khí 
	Lê Xuân Lân
	2010
	Đại học Mỏ - Địa chất
	

	81
	Giáo trình ma sát - mòn - bôi trơn tribology
	Nguyễn Doãn Ý
	2013
	Xây dựng
	

	82
	Giáo trình ma sát, mòn, bôi trơn, máy và thiết bị mỏ, dầu khí
	Đinh Văn Chiến
	2008
	Khoa học kỹ thuật
	

	83
	Giáo trình sức bền vật liệu
	 Hoàng Thị Hồng, Nguyễn Văn Cận, Lê Quang Tôn
	1997
	Giao thông vận tải
	

	84
	Giáo trình thiết bị khoan dầu khí 1
	Hoàng Anh Dũng, Trần Văn Bản
	2013
	Đại học Mỏ – Địa chất
	

	85
	Giáo trình Thiết bị khoan dầu khí 2
	Hoàng Anh Dũng, Trần Văn Bản
	2015
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	86
	Giáo trình thu gom - xử lý dầu - khí - nước
	Lê Xuân Lân
	2005
	Đại học Mỏ - Địa chất
	

	87
	Giáo trình tiếng anh chuyên ngành: Dùng cho sinh viên ngành Khoan - Khai thác dầu khí 
	Đào Nguyên Lượng
	2004
	Đại học Mỏ - Địa chất
	

	88
	Giáo trình tiếng anh chuyên ngành địa chất dầu khí: English for petroleum geology
	Phạm Văn Tuấn, Lê Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Minh Hồng, Trương Thị Thủy, Dương Thúy Hường
	2019
	Khoa học tự nhiên và công nghệ
	

	89
	Giáo trình tin học ứng dụng và địa thống kê trong địa chất thủy văn 
	Phạm Qúy Nhân
	2015
	ĐH Mỏ - Địa chất
	

	90
	Giáo trình trầm tích tướng đá cổ địa lý
	Nguyễn Kim Long
	2005
	Đại học Mỏ - Địa chất
	

	91
	Heat and mass transfer: Fundamentals & applications
	Yunus A. Cengel, Afshin J. Ghajar
	2011
	 
	

	92
	High-temperature aqueous solutions: Thermodynamic properties
	Fernandez-Prini, Roberto 
	1992
	 
	

	93
	Horizontal well Technology
	Sada D.Joshi 
	1991
	Pennwell Publishing Company, Tulsa.
	

	94
	Hydrocarbon Exploration and Production
	Jahn, F., Cook, M. & Graham
	2008
	Elsevier
	

	95
	Khoan Khảo sát công trình và Giếng kỹ thuật
	Hồ Quốc Hoa, Phạm Quang Hiệu, Nguyễn Duy Tuấn, Nguyễn Thế Vinh
	2011
	Đại học Mỏ - Địa chất
	

	96
	Kinh tế dầu khí
	Đỗ Hữu Tùng
	2001
	GTVT
	

	97
	Kỹ thuật - công nghệ tiên tiến trong khai thác mỏ và giếng dầu khí: Giáo trình đào tạo Tiến sỹ ngành: Kỹ thuật dầu khí
	Lê Xuân Lân 
	2016
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	98
	Kỹ thuật Bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường
	Hồ Quốc Hoa
	2002
	Đại học Mỏ - Địa chất
	

	99
	Kỹ thuật khoan dầu khí
	Lê Phước Hảo (dịch của J.P.NGUYEN)
	1995
	Nhà xuất bản giáo dục
	

	100
	Kỹ thuật mỏ dầu khí
	Lê Xuân Lân
	2010
	Đại học Mỏ - Địa chất
	

	101
	Kỹ thuật môi trường
	Hoàng Kim Cơ
	2001
	Khoa học và kỹ thuật
	

	102
	Kỹ thuật Nhiệt
	Bùi Hải, Trần Thế Sơn
	1998
	NXB  Khoa học kỹ thuật
	

	103
	Lập trình matlab và ứng dụng: Dùng cho sinh viên khối khoa học và kỹ thuật 
	Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Việt Anh
	2005
	Đại học Mỏ – Địa chất
	

	104
	Luật bảo vệ môi trường
	 
	1994
	NXB Chính trị quốc gia
	

	105
	Lý thuyết khai thác tài nguyên lỏng khí: Dùng cho học viên cao học ngành kỹ thuật dầu khí / Lê Xuân Lân
	Lê Xuân Lân 
	2016
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	106
	Marine geochemistry
	Horst D. Schulz, Matthias Zabel
	2006
	 
	

	107
	Máy thủy lực: Tua bin nước và máy bơm
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